
Số thửa
Số tờ

bản đồ

Tổng đất 

thu hồi 

(m²)

Đất ở 

thu hồi 

(m²)

Đất NN 

thu hồi 

(m²)

1 
 Ông Phùng Nhựt Tường 

và bà Nguyễn Thị Diễm 

 Ấp 2, xã Nha Bích, 

TP.Đồng Nai 

 phường An Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

 1985

1988 

083085006528

083188007120
 521  64 10.099,8 400,00 9.699,8

 đường DH 13 

(nhựa 10m) 
4

2 
 Ông Thạch Bình và bà 

Lâm Thị Kiều 

ấp 1, xã Nha Bích, TP.Đồng 

Nai

 ấp 1, xã Nha Bích, 

TP.Đồng Nai 

 1962

1963 

 070062001453

070163001840 
 1269  63 19.114,0 300,00 18.814,0

 đường Minh Thành 

- Bàu Nàm

(nhựa 6-7m)  

 3 

3  Ông Lâm Hảo 
 Ấp 2, xã Nha Bích, 

TP.Đồng Nai 

 Ấp 2, xã Nha Bích, 

TP.Đồng Nai 
 1.986 070086008863  870  64 4.366,0 200,00 4.166,0

 đường số DH13 

nhựa 

(nhựa 10m) 

2

4 
 Ông Nguyễn Văn Công và 

bà Nguyễn Thị Chiến 

Ấp 2, xã Nha Bích, 

TP.Đồng Nai

 Ấp 2, xã Nha Bích, 

TP.Đồng Nai 

 1987

1985 

 027087007800

042185009318 
 35  64 7.096,0 200,00 6.896,0  đường đất  2 

5  Bà Mai Thị Niềm 
ấp 7, xã Nha Bích, TP.Đồng 

Nai

  phường Chơn Thành, 

TP.Đồng Nai 
1984  070184003359  1.490  25 205,5 100,00 105,5

 đường số 18 nhựa 

(nhựa 6m) 
 1 

6  Bà Mai Thị Niềm 
ấp 7, xã Nha Bích, TP.Đồng 

Nai

  phường Chơn Thành, 

TP.Đồng Nai 
1984  070184003359  1.491  25 274,1 100,00 174,1

 đường số 18 nhựa 

(nhựa 6m) 
 1 

7  Ông Hoàng Thanh Tuấn 
 Ấp 2, xã Nha Bích, 

TP.Đồng Nai 

 phường Thới Hoà, 

TP.HCM 
1989  038089025102  868  64 535,3 92,70 442,6

 đường số DH13 

nhựa 

(nhựa 10m) 

 1 

8  Bà Nguyễn Thị Sen 
ấp 2, xã Nha Bích, TP.Đồng 

Nai

  Phường Bàn Cờ, thành 

phố Hồ Chí Minh 
1985  038185011412  544  64 145,0 50,00 95,0

 đường số DH13 

nhựa 

(nhựa 10m) 

 1 

9  Ông Nguyễn Văn Sơn 
Ấp 2, xã Nha Bích, 

TP.Đồng Nai

 Phường Tân Đông Hiệp, 

thành phố Hồ Chí Minh 
1979  040079006090  869  64 599,7 100,00 499,7

 đường DH 13

(nhựa 10m) 
 1 

42.435,4  1.542,7    40.892,7  

Số tờ BĐ (Theo CV số 

106/VPĐK-KTĐC ngày  

08/7/2025 của VP 

ĐKĐĐ)

Diện tích đất thu hồi

DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN DỰ KIẾN BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA TÂY ĐOẠN GIA NGHĨA 

(ĐĂK NÔNG) - CHƠN THÀNH (BÌNH PHƯỚC) ĐOẠN QUA ĐỊA BÀN XÃ NHA BÍCH

STT Họ và tên Địa chỉ thửa đất mới Địa chỉ chủ sử dụng mới Sinh năm CCCD

Thông tin thửa đất thu hồi

Tiếp giáp đường Số lô 

TỔNG

Bố trí chọn 01 

lô thường giáp 

đường N2 

hoặc N3 thuộc 

cụm LKP-28, 

cụ thể: Từ lô 

số 01 đến lô 

số 09, từ lô số 

24 đến lô số 

32 thuộc cụm 

LKP-28 theo 

hình thức bốc 

thăm

Dự kiến Bố 

trí tại  KDC 

Thành Tâm, 

phường 

Chơn Thành, 

tp Đồng Nai. 
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